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B. Nội dung bài học
 BÀI 14: VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
I.  Chương trình khai thác lần hai của thực dân Pháp:
  - Nguyên nhân: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Pháp tiến hành khai thác thuộc địa để bù đắp những thiệt hại do chiến tranh gây ra.
  - Các chính sách:
    + Nông nghiệp: Đầu tư  vào đồn điền cao su, khai mỏ, tăng diện tích trồng cao su của cả nước.
    + Công nghiệp: Chú trọng khai mỏ, mở thêm nhiều cơ sở mới.
    + Thương nghiệp: Pháp độc quyền, đánh thuế nặng với hàng hoá nhập vào Việt Nam.
    + Giao thông vận tải: Đầu tư và phát triển thêm đường sắt được nối liền nhiều đoạn.
    + Ngân hàng: Đông Dương nắm quyền chi phối kinh tế.
 --> Hạn chế: Phát triển công nghiệp, tăng cường thủ đoạn bóc lột vơ vét.
II. Các chính sách chính trị, văn hoá, giáo dục: Học sinh tự học
   - Chính trị: Chính sách chia để trị,  thẳng tay đàn áp khủng bố...
   - Văn hoá, giáo dục: Khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội, hạn chế mở trường học.
--> Những chính sách thâm độc, xảo quyệt.
III. Xã hội Việt Nam phân hoá:
   - Địa chủ phong kiến: Câu kết chặt chẽ và làm tay sai cho Pháp, áp bức bóc lột nhân dân. Một bộ phận nhỏ có tinh thần yêu nước.
   - Giai cấp tư sản: Phân hóa thành hai bộ phận: Tư sản mại bản làm tay sai cho Pháp, tư sản dân tộc ít nhiều có tinh thần dân tộc, dân chủ chống đế quốc phong kiến.
   - Tiểu tư sản thành thị: Đời sống bấp bênh, bị chèn ép, họ có tinh thần hăng hái cách mạng và là một lực lượng của cách mạng.
   - Nông dân: Chiếm 90% dân số, họ bị thực dân, phong kiến áp bức. Họ bị bần cùng hóa, đây là lực lượng đông đảo và hăng hái của cách mạng.
   - Giai cấp công nhân: Tăng nhanh, bị áp bức bóc lột, có quan hệ gắn bó với nông dân, có truyền thống yêu nước...
=> Công nhân là giai cấp nắm quyền lãnh đạo CM.
C. Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
* Trắc nghiệm
 Câu 1: Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp bắt đầu vào năm nào?
A. 1914
B. 1918
C. 1919
D. 1920
Câu 2: Nguyên nhân thúc đẩy cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp là gì?
A. Chuẩn bị cho chiến tranh thế giới.
B. Bù đắp những thiệt hại do chiến tranh thế giới gây ra
C. Phát triển thuộc địa.
D. Biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ của Pháp.
Câu 3: Tại sao tư bản Pháp tập trung vốn vào việc lập đồn điền cao su và khai thác than?
A. Cao su và than có giá trị cao.
B. Việt Nam nhiều cao su và than.
C. Cao su và than là hai mặt hàng thị trường Pháp và thế giới có nhu cầu lớn
D. Cao su và than dễ khai thác.
Câu 4: Trong chính sách thương nghiệp, vì sao thực dân Pháp đánh thuế nặng các hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam?
A. Tạo sự canh tranh giữa hàng hóa các nước nhập vào Đông Dương.
B. Không cho hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam.
C. Tạo điều kiện cho thương nghiệp Đông Dương phát triển.
D. Muốn độc chiếm thị trường Việt Nam và Đông Dương
Câu 5: Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp tác động như thế nào đến nền kinh tế Việt Nam?
A. Nền kinh tế Việt Nam Phát triển độc lập.
B. Nền kinh tế Việt Nam vẫn lạc hậu, không phát triển.
C. Nền kinh tế Việt Nam phát triển thêm một bước nhưng bị kìm hãm, lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp
D. Nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc hoàn toàn vào nền kinh tế Pháp.
Câu 6: Thủ đoạn thâm độc nhất về chính trị của thực dân Pháp để nô dịch lâu dài nhân dân ta là gì?
A. Thực hiện chích sách “chia để trị”
B. Thâu tóm quyền hành trong tay người Pháp.
C. Cấu kết với vua quan Nam triều để đàn áp nhân dân.
D. Tăng cường khủng bố, đàn áp nhân dân.
Câu 7: Giai cấp nào có tinh thần cách mạng triệt để, có ý thức tổ chức kỉ luật gắn với nền sản xuất hiện đại, có quan hệ mật thiết với giai cấp nông dân.
A. Giai cấp tiểu tư sản.
B. Giai cấp tư sản.
C. Giai cấp nông dân.
D. Giai cấp công nhân
Câu 8: Lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam là giai cấp nào?
A. Giai cấp tiểu tư sản.
B. Giai cấp tư sản.
C. Giai cấp nông dân
D. Giai cấp công nhân.
Câu 9: Giai cấp nào trở thành tay sai, làm chỗ dựa cho thực dân Pháp tăng cường chiếm đoạt, bóc lột kinh tế, đàn áp chính trị đối với người nông dân?
A. Giai cấp địa chủ phong kiến.
B. Tầng lớp đại địa chủ
C. Tầng lớp tư sản mại bản.
D. Giai cấp tư sản dân tộc.
Câu 10: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, xã hội Việt Nam tồn tại nhiều mâu thuẫn, trong đó mâu thuẫn cơ bản nhất là gì?
A. Mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ.
B. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam và thực dân Pháp
C. Mâu thuẫn giữa công dân và tư bản.
D. Mâu thuẫn giữa tư sản Pháp và tư sản dân tộc.
* Tự luận
Câu 1: Em hãy nêu nhận xét về chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam. 
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Câu 2: Chính sách đó đã tác động đến nền kinh tế Việt Nam như thế nào ?
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